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1 28202701632  Mai Thị Minh  Anh 15/09/2004 Thanh Hóa 30CHT10

2 28208201728  Bùi Thị Linh  Chi 24/01/2004 Đắk Nông 30CHT10

3 27203801158  Lê Thị Thu  Hà 13/05/2003 Đà Nẵng 30CHT10

4 27203143174  Nguyễn Thị Mỹ  Hạ 23/08/2003 Bình Định 30CHT10

5 27212202593  Phạm Văn  Hiếu 07/07/2003 Đà Nẵng 30CHT10

6 27217100367  Lê Trung  Hiếu 23/04/2003 Quảng Bình 30CHT10

7 2721227129  Trần Văn  Lên 27/07/2003 Đà Nẵng 30CHT10

8 27202424605  Mai Thị Mỹ  Linh 06/05/2003 Quảng Nam 30CHT10

9 27204729305  Võ Nhật  My 16/10/2003 Quảng Nam 30CHT10

10 28204621140  Nguyễn Thị Thu  Nga 28/11/2004 Phú Yên 30CHT10

11 28209302723  Phạm Thị  Nga 15/01/2004 Nghệ An 30CHT10

12 28209404112  Hồ Thị Thúy  Nga 18/04/2004 Quảng Ngãi 30CHT10

13 27202302010  Phùng Kim  Ngân 18/10/2003 Đắk Lắk 30CHT10

14 27202201261  Hà Thị Hoài  Nhi 22/05/2003 Quảng Nam 30CHT10

15 27203100727  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 11/07/2003 Quảng Nam 30CHT10

16 28206531454  Lê Thị Huỳnh  Nhi 30/12/2004 Quảng Nam 30CHT10

17 28204634160  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 16/10/2004 Quảng Nam 30CHT10

18 28209327699  Huỳnh Phan Hoàng  Nữ 13/01/2004 Đà Nẵng 30CHT10

19 27213133920  Nguyễn Thị  Phương 22/02/2003 Gia Lai 30CHT10

20 27203802961  Hồ Thị Như  Quỳnh 28/11/2003 Đà Nẵng 30CHT10

21 27217032643  Nguyễn Thanh  Thắng 15/03/2003 Nghệ An 30CHT10

22 27202624211  Bùi Thị Hoài  Thương 19/12/2003 Quảng Nam 30CHT10

23 28204637420  Hoàng Thị Thủy  Tiên 13/03/2004 Quảng Bình 30CHT10

24 28204920586  Phạm Ngọc Đoan  Trang 16/05/2004 Đà Nẵng 30CHT10

25 27203850169  Nguyễn Thị Hà  Vi 01/10/2003 Thanh Hóa 30CHT10

26 27203830928  Phạm Thị  Vy 09/10/2003 Đắk Lắk 30CHT10
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27 27213800186  Trịnh Lê  Vy 23/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT10

28 28218002046  Đinh Thị Tường  Vy 21/09/2004 Quảng Nam 30CHT10

29 28204954207  Đặng Thị Thùy  Trang 26/01/2004 Vũng Tàu 30SYC4

30 28204954711  Lê Thị Ngọc  Tú 20/12/2004 Quảng Bình 30SYC4

31 28204902639  Hồ Nguyễn Thị Mỹ  Yên 10/01/2004 Quảng Nam 30SYC4

32 27212200202  Phạm Phương  Loan 25/01/2003 Quảng Bình 30CBN8 Thi ghép
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1 28204602381  Nguyễn Thị Quỳnh  Nga 22/01/2004 Quảng Ngãi 30TBN12

2 28204602596  Lê Minh  Thư 05/01/2004 Quảng Ngãi 30TBN13

3 28212300995  Nguyễn Thành Bình  An 25/04/2004 Quảng Nam 30THT14

4 28204649411  Phan Minh  Ánh 23/03/2004 Quảng Nam 30THT14

5 28212303596  Nguyễn Thành  Đạt 06/05/2004 Quảng Ngãi 30THT14

6 28212303809  Phan Đình  Duy 21/09/2004 Quảng Ngãi 30THT14

7 27218602325  Võ Huỳnh  Giao 05/01/2002 Bình Định 30THT14

8 27212831731  Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 20/12/2003 Quảng Nam 30THT14

9 28204953725  Hoàng Thị  Hiệp 04/02/2004 Đắk Lắk 30THT14

10 27202147200  Trương Thị Kim  Hòa 14/09/2003 Quảng Ngãi 30THT14

11 27217036832  Trần Nguyên  Huy 30/05/2003 Hồ Chí Minh 30THT14

12 27214739388  Lê Khải Vô  Khuyết 02/05/2002 Bình Định 30THT14

13 27202130593  Nguyễn Thị Diệu  Linh 16/09/2003 Quảng Ngãi 30THT14

14 27203300821  Võ Thị Khánh  Linh 02/09/2003 Quảng Nam 30THT14

15 28206252467  Võ Thị Hồng  Linh 18/02/2004 Gia Lai 30THT14

16 28206202068  Đào Khánh  Ly 03/03/2004 Lạng Sơn 30THT14

17 28213200451  Nguyễn Thành  Mạnh 03/05/2004 Bình Định 30THT14

18 27212140455  Lê  Minh 05/04/2003 Quảng Bình 30THT14

19 26217226708  Mai Xuân  Mỹ 13/03/2002 Đà Nẵng 30THT14

20 27213834929  Lê Kiều Nhã  Nghi 12/06/2003 Gia Lai 30THT14

21 27212245636  Trần Đình  Nghĩa 27/07/2003 Kon Tum 30THT14

22 27212141441  Phan Phước  Ngọc 10/07/2003 Quảng Ngãi 30THT14

23 24217105215  Quách Ngọc Anh  Quân 06/12/2000 Quảng Trị 30THT14

24 27212427006  Phan Nhật  Quang 15/06/2003 Quảng Bình 30THT14

25 27212143472  Phạm Lê Đình  Quý 18/09/2003 Đà Nẵng 30THT14

26 27202438835  Lê Thị  Thành 05/01/2003 Quảng Nam 30THT14
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27 27202438028  Phan Lê Anh  Thư 07/07/2003 Quảng Trị 30THT14

28 27202125825  Nguyễn Thị  Tình 04/10/2003 Quảng Nam 30THT14

29 27213343820  Trịnh Bảo  Trâm 21/09/2003 Quảng Nam 30THT14

30 27203339992  Phạm Thị Huyền  Trang 09/09/2003 Quảng Nam 30THT14

31 28206705042  Cao Thị Thu  Hương 22/10/2004 Quảng Nam 30TBN11 Thi ghép

32 27217200644  Phạm Trung  Dũng 08/01/2000 Quảng Bình 30THT11 Thi ghép
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1 27205137780  Trần Thị Thùy  Trang 01/06/2003 Quảng Nam 30THT14

2 28212149129  Trương Quang  Trúc 09/01/2004 Quảng Ngãi 30THT14

3 28206254125  Bùi Đoàn Tố  Uyên 19/05/2004 Đà Nẵng 30THT14

4 27203320401  Lê Thị  Anh 03/11/2003 Nghệ An 30TSC11

5 28204601581  Phan Thị Hà  Anh 28/04/2004 Nghệ An 30TSC11

6 28206200032  Trần Vân  Anh 30/04/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

7 28204544890  Bạch Thị Thu  Diễm 24/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

8 27211342722  Trần Nguyên Hoàng  Dương 01/06/2003 Đà Nẵng 30TSC11

9 27202240512  Lê Bảo  Hân 10/12/2003 Đắk Lắk 30TSC11

10 28206554460  Nguyễn Lê Diệu  Hằng 28/01/2004 Quảng Nam 30TSC11

11 28214601181  Huỳnh Đức  Hiếu 23/06/2004 Quảng Nam 30TSC11

12 28204603679  Lê Thị Kim  Hòa 11/09/2004 Quảng Trị 30TSC11

13 28204600102  Nguyễn Thị Bích  Hợp 08/02/2004 Quảng Nam 30TSC11

14 27212225387  Phạm Hoàng  Huy 06/12/2003 Quảng Nam 30TSC11

15 28214644940  Lê Văn  Huy 26/06/2004 Quảng Nam 30TSC11

16 28206235201  Lê Thị Diệu  Huyền 19/11/2004 Quảng Trị 30TSC11

17 27202234135  Phạm Thùy  Linh 22/01/2003 Đắk Lắk 30TSC11

18 27207620389  Hồ Thị Thùy  Linh 29/11/2003 Nghệ An 30TSC11

19 28211126437  Trần Tuấn  Minh 15/05/2004 Đà Nẵng 30TSC11

20 28209304734  Nguyễn Thị Huỳnh  Như 07/05/2004 Bình Định 30TSC11

21 28206539134  H’Chinh  Niê 12/04/2004 Đắk Lắk 30TSC11

22 27202224095  Hồ Thị Bích  Nữ 09/01/2003 Đà Nẵng 30TSC11

23 28214905549  Đặng Tấn  Phong 25/04/2004 Phú Yên 30TSC11

24 27207120555  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 08/07/2003 Đắk Lắk 30TSC11

25 27212230553  Nguyễn Minh  Thảnh 04/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC11

26 28206502561  Tăng Thị Thu  Thảo 20/06/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 5



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 27/12/2024  - Phòng : 207 - Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 28206503097  Trương Thị Phương  Thảo 06/02/2004 Quảng Nam 30TSC11

28 27212235925  Phan Phước  Thơi 01/09/2003 Quảng Nam 30TSC11

29 28206503719  Phan Anh  Thư 19/02/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

30 28204900013  Nguyễn Thị Minh  Tuyết 10/03/2004 Quảng Nam 30TSC11

31 27203722953  Đặng Thị Yến  Vi 27/01/2003 Gia Lai 30TSC11

32 27207531526  Phạm Thị Tiểu  Ý 07/12/2003 Quảng Nam 30TSC11
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